Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT


1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu:
Dự án: Đầu tư thiết bị phục vụ khai thác đào lò năm 2026 đã được Giám đốc Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin phê duyệt tại Quyết định số 892/QĐ-TVD, ngày 16/04/2026, với một số nội dung chính như sau:
- Tên dự án: Đầu tư thiết bị phục vụ khai thác đào lò năm 2026 .
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin.
- Địa điểm đầu tư: Phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
- Mục tiêu đầu tư: Đầu tư bổ sung và thay thế một số thiết bị đào lò, khai thác, phụ trợ phục vụ khai thác, đào lò năm 2026, cải tạo và nâng cấp một số công trình nhằm duy trì ổn định sản xuất và đáp ứng kế hoạch sản lượng than được Tập đoàn giao, nâng cao mức độ an toàn và cải thiện điều kiện làm việc cho người công nhân.
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Thiết bị vận tải trong mỏ, thuộc dự án đầu tư thiết bị phục vụ khai thác đào lò năm 2026, được Giám đốc Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin phê duyệt tại Quyết định số 952/QĐ-TVD ngày 22/04/2026  với một số nội dung cụ thể:
- Gói thầu số 03: Thiết bị vận tải trong mỏ, thuộc dự án đầu tư thiết bị phục vụ khai thác đào lò năm 2026.
- Nguồn vốn: Vốn vay thương mại và nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh-Vinacomin.
  - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.
	- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
	- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày.
	- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026.
	- Loại hợp đồng: Trọn gói.
	- Thời gian thực hiện gói thầu: 250 ngày.
2. Yêu cầu về kỹ thuật.
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết, yêu cầu về lắp đặt đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:
2.1. Các yêu cầu kỹ thuật chung:
Các vật tư thiết bị mới 100%, chưa qua sử dụng đồng bộ đầy đủ chi tiết, xuất xứ, mã hiệu, hãng/đơn vị sản xuất rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, thiết bị được sản xuất năm 2026 trở đi. Đối với các vật tư, thiết bị có yêu cầu kiểm định, thí nghiệm hiệu chỉnh phải được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng nhận kiểm định, thí nghiệm hiệu chỉnh theo quy định.
2.2. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể. Thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:
	STT
	Danh mục hàng hóa/Tên thông số kỹ thuật
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	I
	Điều khiển ghi tự động
	Số lượng: 10 bộ

	1
	Yêu cầu chung
	

	-
	Năm sản xuất
	Năm 2026 trở đi

	- 
	Hãng sản xuất
	Nhà thầu nêu rõ

	-
	Xuất xứ
	Nhà thầu nêu rõ

	-
	Mã hiệu
	Nhà thầu nêu rõ

	-
	Có giấy chứng nhận đủ điều kiện về kỹ thuật an toàn sử dụng trong mỏ Hầm lò hoặc thiết kế chế tạo đã được cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành chấp thuận, đồng ý (có tài liệu chứng minh)
	Có

	2
	Yêu cầu thông số kỹ thuật chi tiết của 01 bộ
	

	2.1
	Tủ điều khiển trung tâm phòng nổ
	-Số lượng: 01 cái;
- Mã hiệu: Nhà thầu nêu rõ;
- Điện áp đầu vào: 100 ÷ 240 VAC, 50Hz;
- Dòng điện làm việc tối đa: ≤ 2A (tại 220VAC)
- Dạng phòng nổ: Exd[ia]I hoặc tương đương trở lên;
- Bộ thu nhận tín hiệu: Có 4 kênh trở lên, có cảm biến hành trình và hộp đèn cảnh báo hướng rẽ;
- Van điện từ khí nén: Loại 5/2, có 2 cuộn dây điện từ, áp suất làm việc: 0,15 ÷  0,8 MPa;
- Bộ lọc – điều áp khí nén:
+ Có tích hợp: Bộ lọc tách nước, bộ điều áp, đồng hồ hiển thị áp suất, bộ bôi trơn;
+ Áp suất đầu vào: 0,2 ÷ 1,0 MPa;
+ Dải áp suất điều chỉnh: 0,05 ÷  0,8 MPa;
+ Độ chính xác điều áp: ±5% giá trị cài đặt;
+ Lưu lượng danh định: ≥ 500 L/min;
+ Độ lọc: ≤ 40 µm;
+ Xả nước: Tự động hoặc bán tự động;
+ Kết nối ren: Phù hợp hệ thống.
- Bình ắc quy điện: 12VDC, dung lượng ≥ 5Ah;
- Bộ sạc: Sạc tự động 12VDC, phù hợp dung lượng ắc quy 4 Ah ÷  100 Ah; Chế độ bảo vệ: quá sạc, quá xả, ngắn mạch;
- Điều khiển từ xa: ≥ 100 mét (trên mặt đất); ≥ 50 mét (trong hầm lò)
- Tần số nhận điều khiển: 315 MHz hoặc 433 MHz;
- Độ nhậy nhận: ≥ - 70 dBm
- Remote điều khiển từ xa: Loại 4÷8 nút ( 4÷8 kênh), điện áp làm việc: 9 VDC hoặc 12 VDC
- Có 01 nút bấm điều khiển trực tiếp trên tủ điều khiển (chức năng tương đương điều khiển từ xa).

	2.2
	Bộ xi lanh khí nén
	-Số lượng: 01 bộ;
- Mã hiệu: Nhà thầu nêu rõ;
- Kích thước xi lanh:
+ Đường kính: ≥ 63 mm;
+Hành trình xi lanh: ≥ 150 mm
- Áp lực làm việc: 1÷ 9 MPa;
- Tải trọng định mức: ≥ 2000N;
- Tải trọng tối đa: ≥ 2500N
- Thời gian đóng mở: ≤ 3,5 s;
- Có vỏ bảo vệ kim loại cho xi lanh và các cơ cấu truyền động, phù hợp lắp đặt với ghi đường sắt khổ 900 mm.

	II
	Tàu điện sử dụng pin lithium
	Số lượng: 04 cái

	1
	Yêu cầu chung
	

	-
	Năm sản xuất
	Năm 2026 trở đi

	- 
	Hãng sản xuất
	Nhà thầu nêu rõ

	-
	Xuất xứ
	Nhà thầu nêu rõ

	-
	Mã hiệu
	Nhà thầu nêu rõ

	-
	Tiêu chuẩn sản xuất
	Nhà thầu nêu rõ

	2
	Yêu cầu thông số kỹ thuật chi tiết của 01 tàu
	

	*
	Yêu cầu thông số kỹ thuật chi tiết 
	- Trọng lượng: 9 tấn ± 100 kg
- Điện áp định mức: 320V
- Lực kéo: ≥ 12,83 kN
- Lực kéo lớn nhất: ≥ 19,62 kN
- Tốc độ định mức: ≥ 8,9 Km/h
- Kích thước ngoại hình (DxRxC): ≤ 4560x1350x1600 mm
- Khoảng cách ray (cỡ đường ray): 900mm
- Khoảng cách trục: 1120mm (± 10mm)
- Bán kính nhỏ nhất: ≤ 7m
- Khoảng sáng gầm đầu tầu: ≥ 120 mm
- Đường kính bánh xe: ≥ 680mm
- Buồng cabin: 2
+ Kích thước ngoại hình (DxRxC): ≥ 900 x 1300 x 1450 mm
- Động cơ điện: Động cơ đồng bộ 3 pha nam châm vĩnh cửu
+ Số lượng động cơ: 2 chiếc
+ Công suất định mức của mỗi động cơ: ≤ 15 kW
+ Điện áp AC: 165 V ± 5%
+ Tốc độ lớn nhất: 2200 vòng/phút
+ Phương thức làm mát: Làm mát tự nhiên bằng không khí
+ Cấp phòng nổ động cơ: IM2 Ex db I Mb hoặc tương đương trở lên 
+ Trọng lượng: 260 kg ± 10kg
- Tủ biến tần (Bộ điều tốc)
+ Công suất đầu ra định mức: ≥ 60 kW (2 đầu ra, mỗi đầu ra công suất ≥ 30 kW)
+ Điện áp hạn định DC: 336V
+ Dải điện áp đầu ra AC: 0÷235 V 
+ Cấp phòng nổ: IM2 Ex db [ib Mb] I Mb hoặc tương đương trở lên
+ Trọng lượng: 230 kg ± 20kg
- Pin lithium
+ Dung lượng định mức: ≥ 230 Ah
+ Năng lượng định mức: ≥ 74.000 Wh 
+ Dòng điện định mức: ≥ 100 A
+ Điện áp đầu ra định mức: 320V
+ Số lượng: 01 tổ hợp pin
+ Cấp phòng nổ: IM2 Ex db [ib Mb] I Mb hoặc tương đương trở lên
+ Trọng lượng pin: 1300 kg ± 50kg
+ Dải điện áp đầu vào định mức DC: 270÷350V
+ Số lượng cell pin: ≤ 100 cell
-  Hộp điều khiển: 
+ Điện áp định mức: 12 V
+ Cấp phòng nổ: IM2 Ex ib I Mb hoặc tương đương trở lên
-  Màn hình hiển thị: 
+ Điện áp định mức: 12 V
+ Dòng điện định mức: 0.6 A
+ Truyền thông: Truyền tín hiệu CAN, tín hiệu Ethernet
+ Trọng lượng: 5 kg ± 5%
+ Cấp phòng nổ: IM2 Ex ib I Mb hoặc tương đương trở lên
-  Đầu đo khí metan: 
+ Dải đo khí CH4: 0 - 4 (%)
+ Điện áp định mức: 12V
+ Dòng điện định mức: 0.18A
+ Đảm bảo tiêu chuẩn dùng trong hầm lò.
-  Tủ sạc phòng nổ (1 chiếc dùng cho 2 đầu tầu): 
+ Điện áp AC định mức: 660/380 V (3 pha, 50Hz).
+ Dòng điện ra 1 chiều: 0÷ 100 A
+ Điện áp đầu ra định mức: 400 V
+ Thiết bị bảo vệ an toàn và quản lý năng lượng: Có
+ Kích thước (DxRxC): ≤ 1260 x 1000 x 1280 (mm)
+ Chức năng hiển thị và cài đặt: có thể lựa chọn bằng tay, cài đặt, chỉnh sửa phương thức sạc điện, tham số quá trình sạc điện của nó.
+ Nội dung hiển thị: Các loại thông số cài đặt về dòng điện, điện áp, thời gian giới hạn sạc. Điện áp và dòng điện xuất ra. Tính thời gian sạc thực tế. Nhiệt độ thực thời IGBT trong khoang, module
+ Chức năng: Trước khi sạc điện có thể tự động kiểm tra điện áp và phán đoán cực tính của pin, phòng tránh cực tính đấu ngược. Thiết bị có chức năng bảo vệ và báo quá dòng, quá áp, quá tải, đoản mạch, ngắt mạch, sạc quá, sự cố.
+ Điều kiện môi trường làm việc: Nhiệt độ môi trường: 00C ÷ ≥ 400C. Độ ẩm tương đối không khí: đến 95%. Áp lực khí lớn: 80 kPa ÷ ≥ 106 kPa
+ Trọng lượng: 1300 kg ± 50kg
+ Cấp phòng nổ: IM2 Ex db [ib Mb] I Mb hoặc tương đương trở lên
-  Đèn chiếu sáng phòng nổ:
+ Điện áp định mức:  18÷55V
+ Công suất: ≥ 18W
+ Cấp phòng nổ: Ex db I Mb hoặc tương đương trở lên
-  Chuông báo điện tử phòng nổ:
+ Điện áp: 24V
+ Dòng điện: ≤ 2 A
+ Công suất: ≤ 40 W
+ Cấp phòng nổ: Ex mb [ib] I Mb hoặc tương đương trở lên
-  Bộ phận rải cát: có
-  Bộ phận phanh: có

	III
	Bàn điều khiển tời trục tải
	Số lượng: 01 bộ

	1
	Yêu cầu chung
	

	-
	Năm sản xuất
	Năm 2026 trở đi

	- 
	Hãng sản xuất
	Nhà thầu nêu rõ

	-
	Xuất xứ
	Nhà thầu nêu rõ

	-
	Mã hiệu
	Nhà thầu nêu rõ

	-
	Tiêu chuẩn sản xuất
	Nhà thầu nêu rõ

	2
	Yêu cầu thông số kỹ thuật chi tiết cho 01 bộ
	

	2.1
	Vỏ bàn điều khiển 
	-Số lượng: 01 cái
- Thiết kế dạng bàn, thiết kế phù hợp thao tác vận hành thường xuyên.
- Vỏ tủ tôn dầy ≥ 2mm, sơn tĩnh điện màu ghi xám RAL 7032 hoặc tương đương.
- Mặt bàn inox;
- Kích thước tổng thể (RxCxS): ≤ 1200x1200x760mm
- Ngăn chứa, có cửa mở phía trước và sau.
- Có hệ thống thông gió và lọc bụi.

	2.2
	Hệ PLC điều khiển logic khả trình
	- Gồm 02 hệ PLC độc lập, có khả năng dự phòng, đáp ứng điều khiển tời JK; cấu hình mở rộng I/O, truyền thông và analog theo các mục 2.2.1÷2.2.5; phù hợp môi trường công nghiệp mỏ.
- Mỗi 01 hệ PLC bao gồm:

	2.2.1
	Bộ điều khiển PLC CPU
	-Số lượng: 01 bộ
- Nguồn 24 VDC; tích hợp tối thiểu 14 DI, 10 DO, 02 AI 0-10 VDC; hỗ trợ HSC; truyền thông Ethernet công nghiệp Profinet hoặc Modbus TCP/IP; có bộ nhớ lưu cấu hình; nhiệt độ làm việc -20°C ÷60°C.

	2.2.2
	Module mở rộng 
	-Số lượng: 02 bộ
- Nguồn cấp: 24VDC.
- Ngõ vào số: Tối thiểu 16 cổng, có cách ly quang.
- Ngõ ra số: Tối thiểu 16 cổng, dạng Relay (dòng định mức ≥ 2A).
- Có đèn LED báo trạng thái từng kênh I/O.
- Nhiệt độ hoạt động: -20°C ÷ 60°C.

	2.2.3
	Module truyền thông RS485
	-Số lượng: 01 bộ
- Module truyền thông RS485; kết nối kiểu cầu đấu.
- Có đèn chỉ thị trạng thái làm việc RX/TX
- Cho phép cấu hình hệ thống, cài đặt các thông số truyền thông, địa chỉ thông qua phần mềm

	2.2.4
	Module analog mở rộng 
	-Số lượng: 01 bộ
- Nguồn cấp: 24VDC.
- Số lượng ngõ vào tương tự: Tối thiểu 4 cổng.
- Hỗ trợ tín hiệu 0-10 V, ±10 V, 0-20 mA hoặc 4-20 mA.
- Độ phân giải tín hiệu: ≥ 12 bit.

	2.2.5
	Module analog mở rộng 
	-Số lượng: 01 bộ
- Nguồn cấp: 24VDC.
- Số lượng ngõ ra tương tự: Tối thiểu 4 cổng.
- Hỗ trợ tín hiệu 0-10 V, ±10 V, 0-20 mA hoặc 4-20 mA;
- Độ phân giải tín hiệu: ≥ 12 bit.

	2.3
	Lập trình phần mềm hệ thống điều khiển theo hệ thống điều khiển tời JK
	-Số lượng: 01 gói
-Tương thích hệ thống tời JK hiện có; điều khiển chế độ thủ công/tự động/bảo trì; điều khiển chiều quay, tốc độ, giảm tốc dừng và phanh; liên động an toàn giữa biến tần - phanh - encoder - tín hiệu bảo vệ; giám sát thời gian thực tốc độ, vị trí, dòng, áp, công suất, trạng thái phanh, nhiệt độ; lưu lịch sử cảnh báo/lỗi; hỗ trợ Profibus, Profinet, Modbus RTU/TCP hoặc chuẩn tương đương.

	2.4
	Switch mạng công nghiệp
	-Số lượng: 01 cái
- Loại: Switch công nghiệp (Unmanaged).
- Cổng giao tiếp: Tối thiểu 5 cổng RJ45 (tốc độ ≥ 10/100 Mbps).
- Nguồn cấp: 24VDC.
- Thiết kế: Hỗ trợ gắn ray DIN, vỏ công nghiệp cấp bảo vệ IP20 hoặc cao hơn

	2.5
	Màn hình HDMI điều khiển giám sát 
	-Số lượng: 01 cái
- Kích thước màn hình: ≥ 15 inch (LCD cảm ứng).
- Nguồn cấp: 24VDC.
- Cổng giao tiếp hỗ trợ: Tối thiểu 1 cổng Ethernet, 1 cổng RS-485, 1 cổng USB.
- Tiêu chuẩn bảo vệ mặt trước: ≥ IP65.
- Môi trường: Chịu được rung động tiêu chuẩn công nghiệp.

	2.6
	Cảm biến Encoder
	-Số lượng: 01 bộ
- Loại: Incremental Encoder (trục lồi).
- Nguồn cấp: 12-24VDC.
- Độ phân giải: ≥ 5000 Xung/vòng (P/R).
- Ngõ ra: Totem pole (hoặc Push-Pull).
- Đường kính trục: Ø 8÷10mm.

	2.7
	Mạch điều khiển van tỉ lệ
	-Số lượng: 02 bộ
- Điện áp nguồn 24VDC
- Đầu vào INPUT 0-10VDC
- Đầu ra OUTPUT 0-850 mA.
- Phù hợp điều khiển van tỉ lệ hệ phanh/thuỷ lực

	2.8
	Tay cần điều khiển đóng mở phanh
	-Số lượng: 01 bộ
- Kiểu: Cần gạt 1 trục, giữ vị trí bằng ma sát.
- Ngõ ra tuyến tính: Biến trở 10KΩ (tuyến tính hoàn toàn, không có vùng chết).
- Ngõ ra phụ: Tối thiểu 02 công tắc hành trình bên trong.
- Cấp bảo vệ môi trường: ≥ IP54.

	2.9
	Tay cần điều khiển tốc độ
	-Số lượng: 01 bộ
- Kiểu: Cần gạt 1 trục, giữ vị trí bằng ma sát.
- Ngõ ra tuyến tính: Biến trở 10KΩ (có điểm 0/vùng chết ở trung tâm).
- Ngõ ra phụ: Tối thiểu 02 công tắc hành trình bên trong.
- Cấp bảo vệ môi trường: ≥ IP54

	2.10
	Bộ nguồn dải rộng 5A/24VDC
	-Số lượng: 03 bộ
- Điện áp đầu vào: 100 - 240 VAC.
- Điện áp đầu ra: 24VDC.
- Dòng điện đầu ra định mức: ≥ 5A.
- Thiết kế: Hỗ trợ gắn ray DIN công nghiệp.

	2.11
	Bộ nguồn dải rộng 4A/12VDC
	-Số lượng: 01 bộ
- Điện áp đầu vào: 100 - 240 VAC.
- Điện áp đầu ra: 12VDC.
- Dòng điện đầu ra định mức: ≥ 4A.
- Thiết kế: Hỗ trợ gắn ray DIN công nghiệp.

	2.12
	Bộ chuyển đổi nhiệt độ - RS485
	-Số lượng: 01 bộ
- Số kênh ngõ vào nhiệt độ: Tối thiểu 8 kênh.
- Cổng truyền thông ngõ ra: RS-485 (giao thức Modbus RTU) hoặc tương đươngg trở lên.
- Cấu trúc: Module độc lập, hỗ trợ gắn ray DIN.

	2.13
	Biến áp cách ly
	-Số lượng: 01 bộ
- Điện áp vào: 690/380/220VAC
- Điện áp ra: 220/110VAC
- Công suất: ≥ 500VA
- Phù hợp cấp nguồn điều khiển.

	2.14
	Rơle trung gian 5A
	-Số lượng: 01 HT
- Rơ le có tối thiểu 14 chân kèm đế cắm
- Nguồn cấp: 24VDC
- Dòng tiếp điểm ≥ 5 A
- Phù hợp lắp đặt tủ điều khiển.

	2.15
	Đồng hồ hiển thị dòng điện
	-Số lượng: 03 bộ
- Đồng hồ đo/hiển thị dòng điện thang 400 A; 
- Kích thước mặt ≤ 96 x 96 mm hoặc tương đương; phù hợp lắp mặt tủ.

	2.16
	Đồng hồ hiển thị điện áp
	-Số lượng: 01 bộ
- Đồng hồ đo/hiển thị điện áp thang 690 VAC;
- Kích thước mặt ≤ 96 x 96 mm hoặc tương đương; phù hợp lắp mặt tủ.

	2.17
	Vật tư phụ
	-Số lượng: 01 HT
- Cầu đấu, cốt, bu lông, ốc vít, máng đi dây, thanh cài, đèn, còi,…các linh kiện vật tư khác để cấu thành 01 bàn điều khiển hoàn chỉnh.

	IV
	Tời kéo goòng sân ga
	Số lượng: 02 cái

	1
	Yêu cầu chung
	

	-
	Năm sản xuất
	Năm 2026 trở đi

	- 
	Hãng sản xuất
	Nhà thầu nêu rõ

	-
	Xuất xứ
	Nhà thầu nêu rõ

	-
	Mã hiệu
	Nhà thầu nêu rõ

	-
	Tiêu chuẩn sản xuất
	Nhà thầu nêu rõ

	2
	Yêu cầu thông số kỹ thuật chi tiết cho 01 tời
	

	-
	Lực kéo cáp
	≥ 18 kN

	-
	Tốc độ cuốn cáp
	0,773÷ ≥ 1,399 m/s

	-
	Đường kính cáp
	≥ 16 mm

	-
	Đường kính tang cuốn cáp
	300÷320mm

	-
	Chiều rộng tang cuốn cáp
	390÷410mm

	-
	Chiều dài cáp cuốn trên tang
	≥ 400 m (tời kèm theo cáp liền sợi)

	-
	Động cơ điện phòng nổ
	≤ 25 kW

	+
	Tốc độ quay
	1400 ÷ 1490 vòng/phút

	+
	Điện áp định mức
	660/1140 V

	+
	Cấp phòng nổ
	ExdI hoặc tương đương trở lên

	+
	Cấp cách điện
	≥ F

	+
	Hệ số Cos
	≥ 0.85

	-
	Trọng lượng (cả động cơ) 
	≥ 1300 kg 

	-
	Kích thước ngoài(D*R*C) mm
	≤ 1450 x 1250 x 1270 mm

	V
	Tời kéo goòng 
	Số lượng: 01 cái

	1
	Yêu cầu chung
	

	-
	Năm sản xuất
	Năm 2026 trở đi

	- 
	Hãng sản xuất
	Nhà thầu nêu rõ

	-
	Xuất xứ
	Nhà thầu nêu rõ

	-
	Mã hiệu
	Nhà thầu nêu rõ

	-
	Tiêu chuẩn sản xuất
	Nhà thầu nêu rõ

	2
	Yêu cầu thông số kỹ thuật chi tiết cho 01 tời
	

	-
	Lực kéo (lực căng cáp tĩnh) ở tốc độ chậm
	

	+
	Lực kéo lớn nhất lớp cáp ngoài cùng
	≥ 190kN

	+
	Lực kéo lớn nhất lớp cáp trong cùng
	≥ 320kN

	-
	Lực kéo (lực căng cáp tĩnh) ở tốc độ nhanh
	

	+
	Lực kéo lớn nhất lớp cáp ngoài cùng
	≥ 25kN

	+
	Lực kéo lớn nhất lớp cáp trong cùng
	≥ 40kN

	-
	Tốc độ quấn cáp (vận tốc cáp thép)
	

	+
	Tốc độ quấn cáp (vận tốc cáp thép) chậm
	0,167 m/s ± 10%

	+
	Tốc độ quấn cáp (vận tốc cáp thép) nhanh
	1,54 m/s ± 10%

	-
	Kích thước bao (DxRxC)
	≤ 3850x1320x1260 mm

	-
	Trọng lượng tời không có cáp
	5.000 ÷6.000 kg

	-
	Đường kính cáp thép                  
	≥ 30 mm

	-
	Đường kính tang quấn cáp 
	≥ 540 mm

	-
	Lượng cáp chứa trong tang 
	≥ 400 m (kèm theo cáp liền sợi)

	-
	Động cơ điện phòng nổ
	

	+
	Đáp ứng yêu cầu
	Đáp ứng QCVN22:2023/BCT

	+
	Công suất động cơ              
	≤ 45 kW

	+
	Tốc độ động cơ                  
	950÷990 vòng/phút

	+ 
	Điện áp  Δ ⁄ Y                     
	660/1140 V

	+
	Cấp phòng nổ 
	ExdI Mb hoặc tương đương trở lên

	+
	Tần số 
	50 Hz

	+
	Trọng lượng
	665 kg ± 5kg

	+
	Chiều cao tâm trục
	280 mm

	-
	Phanh hãm 
	

	+
	Lực ép phanh                         
	≥ 900 N

	+
	Công suất động cơ phanh    
	≤ 0,25 kW

	+
	Điện áp động cơ phanh (Δ ⁄ Y )       
	660/1140 V

	VI
	Tời kéo goòng 
	Số lượng: 20 cái

	1
	Yêu cầu chung
	

	-
	Năm sản xuất
	Năm 2026 trở đi

	- 
	Hãng sản xuất
	Nhà thầu nêu rõ

	-
	Xuất xứ
	Nhà thầu nêu rõ

	-
	Mã hiệu
	Nhà thầu nêu rõ

	-
	Tiêu chuẩn sản xuất
	Nhà thầu nêu rõ

	2
	Yêu cầu thông số kỹ thuật chi tiết cho 01 tời
	

	-
	Lực kéo tĩnh lớn nhất 
	≥ 10,1 kN

	-
	Tốc độ quấn cáp 
	0,43-1,03 m/s

	-
	Cáp thép
	

	+
	Đường kính cáp thép                  
	≥ 12,5 mm

	+
	Lượng cáp chứa trong tang 
	≥ 400 m (kèm theo cáp liền sợi)

	+
	Lực kéo phá huỷ cáp của nhà sản xuất
	≥ 5 tấn

	-
	Động cơ điện phòng nổ
	

	+
	Công suất động cơ              
	≤ 11,4kW

	+
	Tốc độ động cơ                  
	1450÷1480 vòng/phút

	+ 
	Điện áp  Δ ⁄ Y                     
	660/1140 V

	+
	Cấp phòng nổ 
	ExdI Mb hoặc tương đương trở lên

	+
	Tần số 
	50 Hz

	-
	Phanh tời
	Phanh cơ khí an toàn điều khiển bằng tay

	-
	Thiết bị điện kèm theo: Khởi động từ (phòng nổ) đảo chiều.
	Nhà thầu nêu rõ ký mã hiệu, xuất xứ, năm sản xuất từ 2026 trở lại đây.

	+
	Số lượng
	01 cái

	+
	Cấp phòng nổ
	Ex db [ib Mb] I Mb hoặc tương đương trở lên

	+
	Dòng điện định mức
	≥ 60A

	+
	Điện áp định mức
	660/ 1140V

	+
	Số pha
	3

	+
	Tần số danh định
	50Hz

	+
	Chế độ bảo vệ
	Quá tải, ngắn mạch, mất pha, pha không cân bằng, mất áp, quá áp, khóa rò điện

	+

	Hiển thị
	Hiển thị dòng điện làm việc, điện áp làm việc, hiển thị lỗi và tác động của các thành phần bảo vệ, liên động

	+
	Ngôn ngữ
	Tiếng Việt

	+
	Kiểu dáng
	- Kiểu vuông, tháo lắp nhanh bằng cơ cấu bản lề
- Có cửa xuyên sáng, theo dõi các thông số: dòng điện làm việc, điện áp làm việc, lỗi và tác động của các thành phần bảo vệ, liên động

	+
	Đáp ứng yêu cầu
	Theo QCVN 15: 2021/BCT 

	+
	Đảo chiều bằng tiếp điểm chân không
	Có

	+
	Cổng kết nối truyền thông
	Cổng RS485 hoặc tương đương hoặc cao hơn

	+
	Cấp bảo vệ kín
	≥ IP54

	+
	Chức năng điều khiển
	Có chức năng điều khiển từ xa và tại chỗ, có mạch điều khiển an toàn tia lửa

	+
	Khoá liên động
	Có khóa liên động cơ khí và liên động điện chống mở nắp khi thiết bị đang đóng điện 

	+
	Kiểm định phòng nổ
	Kiểm định phòng nổ tại cơ quan có thẩm quyền

	+
	Hồ sơ, tài liệu kỹ thuật thiết bị, hướng dẫn sử dụng
	Bằng Tiếng Việt Nam

	-
	Hộp nút bấm điều khiển
	Số lượng: 01 cái, loại 3 nút bấm, phòng nổ.

	VII
	Goòng chở than 
	Số lượng: 100 cái

	1
	Yêu cầu chung
	

	-
	Năm sản xuất
	Năm 2026 trở đi

	- 
	Hãng sản xuất
	Nhà thầu nêu rõ

	-
	Xuất xứ
	Nhà thầu nêu rõ

	-
	Mã hiệu
	Nhà thầu nêu rõ

	-
	Tiêu chuẩn sản xuất
	Nhà thầu nêu rõ

	2
	Yêu cầu thông số kỹ thuật chi tiết cho 01 cái
	

	-
	Dung tích thùng xe
	≥ 3,3 m3

	-
	Kiểu móc xích
	Chốt đứng [Trọn bộ gồm (chốt + xích + khớp quay cho cả hai đầu đấm)]

	-
	Lực kéo đứt của bộ móc xích
	≥ 300 kN

	-
	Cỡ đường ray (Ray P24)
	900 mm

	-
	Trục bánh xe
	

	+
	Vật liệu chế tạo
	Trục chế tạo bằng thép C45 hoặc tương đương trở lên

	+
	Đường kính trục
	≥ Φ75 mm

	+
	Khoảng cách giữa hai trục bánh xe
	1100 mm

	-
	Bánh xe goòng
	

	+
	Vật liệu chế tạo
	Bằng thép 45 đúc hoặc tương đương trở lên

	+
	Đường kính mặt lăn bánh xe
	350 mm

	+
	Các ổ trục bánh xe bơm đầy mỡ (Mỡ M203 hoặc tương đương)
	≥ 0,6kg/bánh xe

	-
	Chiều dài thùng không kể đầu đấm 
	3064 mm ± 10 mm

	-
	Chiều dài goòng  kể cả đầu đấm
	3400 mm ± 10 mm

	-
	Chiều rộng thùng
	1320 mm ± 10 mm

	-
	Chiều cao từ đỉnh ray đến mặt goòng
	1300 mm ± 10 mm

	-
	Trọng lượng xe goòng
	≥ 1200 kg

	-
	Yêu cầu khác
	Mặt trong xe sơn 2 lớp sơn chống gỉ ; Mặt ngoài xe sơn 2 lớp: Bên trong sơn chống gỉ và thùng xe sơn lớp ngoài mầu ghi sáng; bệ sắt xi và cặp trục bánh sơn lớp ngoài mầu đen. Xe goòng di chuyển được trên thượng dốc; chịu được lực kéo F ≥ 300 kN

	VIII
	Toa xe chở người giếng nghiêng
	Số lượng: 02 cái

	1
	Yêu cầu chung
	

	-
	Năm sản xuất
	Năm 2026 trở đi

	- 
	Hãng sản xuất
	Nhà thầu nêu rõ

	-
	Xuất xứ
	Nhà thầu nêu rõ

	-
	Mã hiệu
	Nhà thầu nêu rõ

	-
	Tiêu chuẩn sản xuất
	Nhà thầu nêu rõ

	2
	Yêu cầu thông số kỹ thuật chi tiết cho 01 cái
	

	-
	Thiết bị
	Trọn bộ, đầy đủ chi tiết theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

	-
	Loại đường xe di chuyển
	

	+
	Cỡ đường ray hoạt động
	900mm

	+
	Loại ray 
	P24

	+
	Bán kính cong theo phương ngang
	≤ 8m

	+
	Bán kính cong theo phương đứng
	≤ 25 m

	-
	Lực kéo (khả năng chịu lực kéo tác động)
	F ≥250kN

	-
	Ca bin chở người
	Cabin được lắp ráp vào khung chính bằng hệ thống giảm sóc bằng các lò so giảm chấn và hệ thống bu lông liên kết. Người được ngồi trên ghế băng, có bảo vệ bằng dây xích cả hai bên hông cabin nhằm đảm bảo an toàn trong thời gian vận chuyển. Dọc cabin, dưới trần cabin có dây thép dùng để tín hiệu tới người phụ trách toa xe.  

	+
	Số lượng chỗ người ngồi/01 toa 
	≥ 24 chỗ, trọng lượng 01 người ≥ 75kg.

	+
	Ghế ngồi
	Được thiết kế nghiêng 16°, đảm bảo cho người ngồi trên toa xe thăng bằng không bị  ngửa về đằng sau và xô về đằng trước khi tời hoạt động.

	-
	Vận tốc di chuyển theo vận tốc kéo của tời kéo lớn nhất
	2,5m/s

	-
	Khung chính
	Liên kết với ca bin bằng hệ thống giảm sóc bằng các lò so giảm chấn và hệ thống bu lông bắt giữ.

	-
	Cụm bánh xe di chuyển + Cụm bánh xe chống lật
	Gồm 4 cụm/khung chính, mỗi cụm gồm 01 bánh xe di chuyển và 04 bánh xe chống lật phù hợp với kích cỡ đường ray P24	

	-
	Hệ thống phanh
	- Phanh tác động tự động dừng toa xe khi toa xe vượt tốc quá 25% tốc độ tối đa của hệ thống tời kéo (bắt đầu vượt tới ngưỡng 1,25 lần tốc độ tời kéo), số lượng 01 hệ thống/01 toa xe;
- Hệ thống phanh của xe chở người bao gồm cụm hạn chế tốc độ. Hệ thống phanh còn có cụm phanh bao gồm cần kéo, kích thủylực và lò xo có nhiệm vụ sinh ra lực phanh. Cụm hạn chế tốc độ kiểm tra tốc độ bằng cách dùng bánh xe lăn trên ray theo nguyên lý ma sát. Trong trường hợp xe chở người vượt qua tốc độ cho phép thì cụm hạn chế tốc độ sẽ khởi động hệ thống phanh và áp suất trong hệ thủy lực được giải phóng. Áp suất thủy lực trong hệ thống được duy trì bởi 2 van khóa. Tại thời điểm hệ phanh tác động thì má phanh được ép chặt vào thân ray bằng lò xo. Má phanh được mở ra. (nhả phanh) bằng các kích thủy lực.

	 +
	Hệ thống phanh hãm trên mỗi toa xe chở người, phanh hoạt động theo 2 chế độ: bằng tay và tự động khi đoàn xe chuyển động vượt tốc.
	+ Lực phanh tĩnh tối thiểu Fmin ≥28kN, thời gian tác động tối đa ≤ 0,3m/s.
+ Lực phanh tĩnh tối đa: Fmax ≥36kN, thời gian tác động tối đa ≤ 0,3m/s.

	+
	Nhả phanh
	- Bơm bằng tay
- Bơm bằng khí nén

	-
	Hệ thống tác động phanh bằng tay trên toa xe tại vị trí ngồi của người phụ trách đoàn xe.
	Có hai vị trí theo hướng chuyển động

	-
	Tín hiệu trên toa xe
	Có hệ thống tín hiệu có thể đánh trên mỗi xe đến vị trí người phụ trách đoàn xe để dừng tời khi cần thiết

	-
	Kích thước(D x R x C)
	4500x1400x1520 mm ± 20 mm

	-
	Khối lượng
	1400kg ± 50kg

	-
	Thanh nối cứng
	Có tính toán lực chịu tải cho các thanh nối F ≥ 250 kN

	-
	Cơ cấu chống lật, trật bánh xe khỏi đường ray
	Có đủ

	-
	Chứng nhận kiểm định toa xe chở người trong hầm lò của cơ quan có thẩm quyền
	Có, nhà thầu cam kết cung cấp khi giao hàng

	IX
	Cấp liệu lắc
	Số lượng: 01 cái

	1
	Yêu cầu chung
	

	-
	Năm sản xuất
	Năm 2026 trở đi

	- 
	Hãng sản xuất
	Nhà thầu nêu rõ

	-
	Xuất xứ
	Nhà thầu nêu rõ

	-
	Mã hiệu
	Nhà thầu nêu rõ

	-
	Tiêu chuẩn sản xuất
	Nhà thầu nêu rõ

	2
	Yêu cầu thông số kỹ thuật chi tiết cho 01 cái
	

	-
	Động cơ điện phòng nổ
	

	+
	Công suất động cơ
	≤ 15 kW

	+
	Có cấp điện áp
	660 V

	+
	Tốc độ
	1.450  1.480 vòng/phút

	+
	Tần số
	50 Hz

	+
	Hệ số Cosφ
	≥ 0,85

	+
	Cấp cách điện
	≥ F

	+
	Cấp phòng nổ
	ExdI hoặc tương đương trở lên

	+
	Chứng nhận kết quả kiểm định phòng nổ của cơ quan có thẩm quyền
	Có chứng nhận kết quả kiểm định phòng nổ của cơ quan có thẩm quyền

	-
	Tỷ số truyền hộp giảm tốc i
	≥ 31,5 

	-
	Hành trình lắc
	90mm, 160mm, 210mm, 250 mm

	-
	Số lần mở đáy
	≥ 46,3 lần/phút

	-
	Năng suất lớn nhất
	≥ 385 tấn/h

	-
	Cỡ hạt lớn nhất
	≥ 500 mm

	-
	Kích thước (DxRxC)
	≤ 3750x1380x1280 mm.

	-
	Thiết bị điện kèm theo: Khởi động từ (phòng nổ)
	Nhà thầu nêu rõ ký mã hiệu, xuất xứ, năm sản xuất từ 2026 trở lại đây.

	+
	Cấp phòng nổ
	Ex db [ib Mb] I Mb hoặc tương đương trở lên

	+
	Dòng điện định mức
	≥ 120A

	+
	Điện áp định mức
	660/1140V

	+
	Số pha
	3

	+
	Tần số danh định
	50Hz

	+
	Chế độ bảo vệ
	Quá tải, ngắn mạch, mất pha, pha không cân bằng, mất áp, quá áp, khóa rò điện.

	+

	Hiển thị
	Hiển thị dòng điện làm việc, điện áp làm việc, hiển thị lỗi và tác động của các thành phần bảo vệ, liên động

	+
	Ngôn ngữ
	Tiếng Việt

	+
	Kiểu dáng
	- Kiểu vuông, tháo lắp nhanh bằng cơ cấu bản lề
- Có cửa xuyên sáng, theo dõi các thông số : dòng điện làm việc, điện áp làm việc, lỗi và tác động của các thành phần bảo vệ, liên động

	+
	Đáp ứng yêu cầu
	Theo QCVN 15: 2021/BCT 

	+
	Cổng kết nối truyền thông
	Cổng RS485 hoặc tương đương hoặc cao hơn

	+
	Cấp bảo vệ kín
	≥ IP54

	+
	Chức năng điều khiển
	Có chức năng điều khiển từ xa và tại chỗ, có mạch điều khiển an toàn tia lửa

	+
	Khoá liên động
	Có khóa liên động cơ khí và liên động điện chống mở nắp khi thiết bị đang đóng điện 

	+
	Kiểm định phòng nổ
	Kiểm định phòng nổ tại cơ quan có thẩm quyền

	+
	Hồ sơ, tài liệu kỹ thuật thiết bị, hướng dẫn sử dụng
	Bằng Tiếng Việt Nam

	-
	Hộp nút bấm điều khiển
	Số lượng: 01 cái, loại 2 nút bấm, phòng nổ.

	X
	Cấp liệu lắc
	Số lượng: 01 cái

	1
	Yêu cầu chung
	

	-
	Năm sản xuất
	Năm 2026 trở đi

	- 
	Hãng sản xuất
	Nhà thầu nêu rõ

	-
	Xuất xứ
	Nhà thầu nêu rõ

	-
	Mã hiệu
	Nhà thầu nêu rõ

	-
	Tiêu chuẩn sản xuất
	Nhà thầu nêu rõ

	2
	Yêu cầu thông số kỹ thuật chi tiết cho 01 cái
	

	-
	Động cơ điện phòng nổ
	

	+
	Công suất động cơ
	≤ 15 kW

	+
	Có cấp điện áp
	660 V

	+
	Tốc độ
	950  980 vòng/phút

	+
	Tần số
	50 Hz

	+
	Hệ số Cosφ
	≥ 0,85

	+
	Cấp cách điện
	≥ F

	+
	Cấp phòng nổ
	ExdI hoặc tương đương trở lên

	+
	Chứng nhận kết quả kiểm định phòng nổ của cơ quan có thẩm quyền
	Có chứng nhận kết quả kiểm định phòng nổ của cơ quan có thẩm quyền

	-
	Tỷ số truyền hộp giảm tốc i
	≥ 20 

	-
	Số lần mở đáy
	≥ 46,3 lần/phút

	-
	Năng suất lớn nhất
	≥ 500 tấn/h

	-
	Cỡ hạt lớn nhất
	≥ 700 mm

	-
	Kích thước (DxRxC)
	≤ 4390x1600x1600 mm.

	-
	Thiết bị điện kèm theo: Khởi động từ (phòng nổ)
	Nhà thầu nêu rõ ký mã hiệu, xuất xứ, năm sản xuất từ 2026 trở lại đây.

	+
	Cấp phòng nổ
	Ex db [ib Mb] I Mb hoặc tương đương trở lên

	+
	Dòng điện định mức
	≥ 120A

	+
	Điện áp định mức
	660/1140V

	+
	Số pha
	3

	+
	Tần số danh định
	50Hz

	+
	Chế độ bảo vệ
	Quá tải, ngắn mạch, mất pha, pha không cân bằng, mất áp, quá áp, khóa rò điện.

	+

	Hiển thị
	Hiển thị dòng điện làm việc, điện áp làm việc, hiển thị lỗi và tác động của các thành phần bảo vệ, liên động

	+
	Ngôn ngữ
	Tiếng Việt

	+
	Kiểu dáng
	- Kiểu vuông, tháo lắp nhanh bằng cơ cấu bản lề
- Có cửa xuyên sáng, theo dõi các thông số : dòng điện làm việc, điện áp làm việc, lỗi và tác động của các thành phần bảo vệ, liên động

	+
	Đáp ứng yêu cầu
	Theo QCVN 15: 2021/BCT 

	+
	Cổng kết nối truyền thông
	Cổng RS485 hoặc tương đương hoặc cao hơn

	+
	Cấp bảo vệ kín
	≥ IP54

	+
	Chức năng điều khiển
	Có chức năng điều khiển từ xa và tại chỗ, có mạch điều khiển an toàn tia lửa

	+
	Khoá liên động
	Có khóa liên động cơ khí và liên động điện chống mở nắp khi thiết bị đang đóng điện 

	+
	Kiểm định phòng nổ
	Kiểm định phòng nổ tại cơ quan có thẩm quyền

	+
	Hồ sơ, tài liệu kỹ thuật thiết bị, hướng dẫn sử dụng
	Bằng Tiếng Việt Nam

	-
	Hộp nút bấm điều khiển
	Số lượng: 01 cái, loại 2 nút bấm, phòng nổ.


3. Các yêu cầu khác:
- Giá gói thầu đã bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện gói thầu và thuế GTGT 10%. Để đồng nhất phương pháp so sánh, đánh giá E-HSDT đề nghị nhà thầu xây dựng giá dự thầu với mức thuế suất thuế GTGT 10% (trường hợp nhà thầu không nêu rõ trong E-HSDT thì coi như giá chào thầu đã bao gồm thuế GTGT 10%). Trường hợp thuế suất tại thời điểm thanh toán do Nhà nước thay đổi thì hai bên sẽ áp dụng thuế suất GTGT tại thời điểm thanh toán theo quy định của Nhà nước.
- Nhà thầu có cam kết về việc cung cấp các vật tư phụ tùng thay thế (nếu có) và các dịch vụ sau bán hàng nếu có;
- Danh mục thiết bị, vật tư yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động cần kiểm định theo quy định trước khi đưa thiết bị vào lắp đặt. (theo Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động hoặc theo Văn bản thay thế mới nhất). 
4. Kiểm tra và thử nghiệm
- Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa do nhà thầu cung cấp để khẳng định hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của E-HSMT và hợp đồng.
- Bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu.
- Khi thực hiện kiểm tra và thử nghiệm, Nhà thầu không được miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng.






